DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ CỐ VẤN HỌC TẬP
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ  NĂM HỌC 2015 - 2016

	STT
	LỚP
	TÊN GVCN, CVHT
	GHI CHÚ

	1
	13CĐ – CK1
	Phan Thị Xuân Trang
	

	2
	13CĐ – CK2
	Nguyễn Thanh Vũ
	

	3
	13CĐ – CK3
	Bùi Anh Tuấn
	

	4
	13CĐ – CK4
	Dương Minh Chung
	

	5
	14CĐ – CK1
	Trần Minh Thông
	

	6
	14CĐ – CK2
	Trần Thị Hương
	

	7
	14CĐ – CK3
	Nguyễn Tiến Dũng
	

	8
	15CĐ – CĐ1
	Trần Đình Khải
	

	9
	15CĐ – CĐ2
	Nguyễn Tiến Nhân
	

	10
	15CĐ – CĐT1
	Lư Thị Yến Vũ
	

	11
	15CĐ – CĐT2
	Nguyễn Tam Cương
	

	12
	15CĐ – CTM1
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	

	13
	15CĐ –CTM2
	Nguyễn Duy Hải
	

	14
	15CĐ – CTM3
	Trần Thị Hương
	

	15
	15CĐ – CTM4
	Vũ Đức Pháp
	

	16
	15CĐ – CTM5
	Võ Minh Quang
	

	17
	14TC – CK T, P
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	

	18
	15TN – CK 

và 15TCT -CK
	Vũ Quang Khải
	

	19
	15TCN - CKL
	Vũ Quang Khải
	


